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STT Tên thủ tục hành chính 

Số QĐ/ 

năm ban 

hành 

Hiệu 

lực 

* Lĩnh vực Giá và công sản   

1 

Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 

thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT 

đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới  

1444/ 

2016 

Còn 

hiệu lực 

2 

Hoàn trả các khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc 

tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả 

vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã 

hội  

1401/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

3 

Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không 

phải lập thành dự án đầu tư  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

4 
Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

5 

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công 

trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, 

sử dụng tài sản công  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

6 
Sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công – tư  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

7 

Thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà 

nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. 

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

8 

Thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e 

khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

9 Điều chuyển tài sản công  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 
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10 Bán tài sản công  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

11 

Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

12 Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

13 Thanh lý tài sản công  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

14 Tiêu hủy tài sản công  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

15 Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại  
2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

16 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

17 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

18 
Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự 

án kết thúc  

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

19 

Xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc 

không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện 

dự án 

2414/ 

2018 

Còn 

hiệu lực 

20 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
2685/ 

2019 

Còn 

hiệu lực 

21 

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các 

tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước 

1139/ 

2020 

Còn 

hiệu lực 

22 

Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản 

chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, 

bỏ quên 

1139/ 

2020 

Còn 

hiệu lực 

23 

Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá 

nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi 

lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng 

không xác định được chủ sở hữu 

1139/ 

2020 

Còn 

hiệu lực 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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24 
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp 
1139/ 

2020 

Còn 

hiệu lực 

25 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ 

trợ 

1139/ 

2020 

Còn 

hiệu lực 
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